                     ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 7 HKII- Năm học 2019-2020
I. MỤC ĐÍCH CẦN ĐẠT

1. Thu thập thông tin để đánh giá mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng, khả năng vận dụng kiến thức vào việc đọc hiểu và tạo lập văn bản.

2. Khảo sát một số kiến thức kĩ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn 7 HKII phần Tiếng Việt.

3. Đánh giá năng lực đọc hiểu tạo lập văn bản theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

II. HÌNH THỨC - THỜI GIAN
- Hình thức: Trắc nghiệm và tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN

	Chủ đề
	          Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	     TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	I.Đọc – hiểu

Văn bản
	Nhận biết câu đặc biệt,  nhận ra tác dụng câu rút gọn
	
	Hiểu được công dụng của câu đặc biệt
	Xác định câu rút gọn ; Ý nghĩa trạng ngữ
	Đặt câu có TN
	
	

	-Số câu: 

-Số điểm: 

-Tỉ lệ: %
	-Số câu: 3
-Số điểm: 1,5
-Tỉ lệ:15%
	
	-Số câu: 1
-Số điểm: 1
-Tỉ lệ:10%
	-Số câu:2 

-Số điểm: 2,5
-Tỉ lệ:25%
	-Số câu: 1
-Số điểm: 2
-Tỉ lệ:20%
	
	-Số câu:7
 -Số điểm:7
-Tỉ lệ: 70%

	II.Tạo lâp VB
	
	
	
	
	 
	Viết đoạn văn đúng chủ đề có sử dụng các kiểu câu theo yêu cầu.
	

	-Số câu: 

-Số điểm:

-Tỉ lệ :%
	
	
	
	
	
	-Số câu:1 

-Số điểm:3
-Tỉ lệ:  
	-Số câu:1
-Sốđiểm:3
 -Tỉ lệ:30%

	Tổng số câu :
Tổng sốđiểm :

Tỉ lệ :
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu:3
Số điểm :3,5
Tỉ lệ:35%
	Số câu: 2
Số điểm: 5
Tỉ lệ : 50%
                                           
	-Số câu:8
-Số điểm: 10
-Tỉ lệ:100
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Phần I. ĐỌC HIỂU (7 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới : ( Từ câu 1 đến câu 5)
      « Một đêm đông ! Từng đợt gió bấc và những cơn mưa phùn lạnh buốt đến thấu xương. Tôi nằm ngủ trong chăn ấm. Không ra khỏi nhà vì trời còn âm u. Ngủ thiếp đi khi nào không hay. Tôi chợt thức giấc. Ôi ! Nhìn kìa ! Một chiếc lá ! Chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây khẳng khiu sau một đợt đông dài. » 
1.Trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1 : Ý nào sau đây không phải là tác dụng của các câu rút gọn có trong đoạn trích trên ?

A. Bộc lộ cảm xúc                   B. Làm cho câu gọn hơn   

C. Thông tin được nhanh hơn  D. Tránh lặp lại từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước 

Câu 2 : Có bao nhiêu câu đặc biệt ?
A. Hai câu          B. Ba câu        C. Bốn câu                D. Năm câu

Câu 3 : Tìm các câu đặc biệt trong đoạn trích, bỏ lần lượt vào chỗ trống ở cột A, sau đó nối với công dụng của nó ở cột B sao cho phù hợp ?

	 Cột A(câu)
	Cột B( công dụng)
	Nối

	1).......................................
	a) Bộc lộ cảm xúc
	1 +............

	2).......................................
	b) Xác định thời gian diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn
	2  + ............

	3).......................................
	c) Thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng
	3 +  ............

	4).......................................
	d) Gọi đáp
	4 +  .............

	5).......................................
	
	5 + .............


Câu 4 : Phương án nào sau đây nói đầy đủ về trạng ngữ có trong câu « Chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây khẳng khiu sau một đợt đông dài ».
A. Chiếc lá duy nhất, trên cành cây                               B. Trên cành cây, sau đợt đông
C. Trên cành cây khẳng khiu, sau một đợt đông dài      D. Còn sót lại, trên cành cây.

2. Tự luận/Trả lời ngắn: 

Câu 1:(1 điểm) Xác định các câu rút gọn có trong đoạn trích:
      ………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………….

Câu 2: (1 điểm) Cho biết câu rút gọn đó rút gọn thành phần nào?
     …………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2 điểm) Đặt 2 câu có hai loại trạng ngữ khác nhau, gạch chân thành phần trạng ngữ đó.

       a)…………………………………………………………………………………….

       b)…………………………………………………………………………………….
Phần II. TẠO LẬP VĂN BẢN ( 3 điểm)
     Viết một đoạn văn ngắn ( từ 6 đến 8 câu), chủ đề mùa hè, có dùng ít nhất một dấu câu đã học và cho biết công dụng. 
                                        HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I. ĐỌC - HIỂU: ( 7 điểm)
1. Trắc nghiệm: ( 2,5 điểm)
 Câu 1, 2,4: Mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm 
	Câu
	1
	2
	          4

	Đáp án
	A
	C
	         C


Câu 3: Nối cột: Mỗi câu đặc biệt nối đúng với công dụng của nó ghi 0,25 điểm
	Cột A(câu)
	Cột B( công dụng)
	Nối

	1) Một đêm đông !
	a) Bộc lộ cảm xúc
	1 + b

	2) Ôi !
	b) Xác định thời gian diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn
	2  + a

	3) Nhìn kìa !
	c) Thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng
	3 +  c

	4) Một chiếc lá !
	d) Gọi đáp
	4 +  c

	5) 
	
	5  +


2. Tự luận/Trả lời ngắn: ( 4,5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
a) Không ra khỏi nhà vì trời âm u.(0,5 điểm)
b) Ngủ thiếp đi khi nào không hay.(0,5 điểm)
Câu 2: (1 điểm) a)  Rút gọn thành phần chủ ngữ
                           b) Rút gọn thành phần chủ ngữ

Câu 3: (2 điểm) Đặt 2 câu có hai loại trạng ngữ khác nhau, chỉ ra loại trạng ngữ.
	Mức độ
	Phương án trả lời
	Điểm

	Mức 1
	Học sinh đặt đúng (0,5đ), chỉ ra đúng(0,5đ)/1 câu – 2đ/2 câu
	2

	Mức 2
	Học sinh chỉ đặt đúng nhưng không chỉ ra được loại trạng ngữ

; hoặc chỉ đặt đúng, chỉ ra đúng một câu.
	1

	Mức 3
	Học sinh đặt không đúng hoặc bỏ trắng
	0


Phần II. TẠO LẬP VĂN BẢN: 
	
	                              Tiêu chí
	Điểm

	a.Cấu trúc đoạn văn 
	Đảm bảo thể thức của một đoạn văn theo yêu cầu(Hình thức đoạn văn, cấu trúc đoạn văn)
	0,5

	b.Vấn đề trọng tâm
	Viết đoạn văn đúng chủ đề, hợp lí
	0,5

	c.Lập luận
	Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn theo định hướng:
- Cảm nhận về mùa hè ở không khí đất trời, vạn vật, con người,… 
	1,5

	d.Sáng tạo
	Diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề đặt ra.
	0,25

	e.
	Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25


